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Câu 1. Loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta là
	  A. đất phù sa mới.
	B. đất feralit.
	C. đất xám bạc màu.
	D. đất mùn thô. 


Câu 2. Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là
	  A. địa hình thấp và hẹp ngang nhất nước.

	  B. gồm các khối núi và cao nguyên hướng vòng cung.

	  C. có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.

	  D. có bốn cánh cung núi lớn mở ra về phía bắc và phía đông.


Câu 3. Đặc điểm nào sau đây của địa hình chứng tỏ mang đặc tính vùng nhiệt đới ẩm gió mùa? 
	  A. Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ.
	B. Xâm thực mạnh ở miền đồi núi.

	  C. Có nhiều đồi núi, độ dốc cao.
	D. Có nhiều khối núi cao đồ sộ.


Câu 4. Kiểu thời tiết lạnh ẩm diễn ra ở miền Bắc nước ta vào khoảng thời gian nào?
	  A. Tháng cuối mùa đông.
	B. Nửa đầu mùa đông.

	  C. Nửa sau mùa đông.
	D. Tháng đầu mùa đông.


Câu 5. Vùng biển Việt Nam giàu về loại tài nguyên nào? 

	  A. Hải sản và lâm sản.
	B. Khoáng sản và hải sản.

	  C. Thủy sản và khoáng sản.
	D. Lâm sản và thủy sản.


Câu 6. Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh (Thành phố)
	  A. Bình Thuận
	B. Quảng Ninh.
	C. Khánh Hoà.
	D. Đà Nẵng.


Câu 7. Dọc bờ biển nước ta trung bình cứ bao nhiêu km lại gặp 1 cửa sông?
	  A. 40km.
	B. 30km.
	C. 10km.
	D. 20km.


Câu 8. Các đồng bằng tương đối lớn nằm dọc ven biển miền trung, lần lượt từ Bắc vào Namlà
	  A. Nghệ An, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Quảng Nam.

	  B. Thanh Hóa, Nghệ An, Tuy Hòa, Quảng Nam.

	  C. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hòa.

	  D. Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Tuy Hòa.


Câu 9. Cấu trúc địa hình nước ta gồm hai hướng chính là
	  A. hướng đông bắc- tây nam và hướng vòng cung.

	  B. hướng đông - tây và hướng vòng cung.

	  C. hướng bắc- nam và hướng vòng cung.

	  D. hướng tây bắc- đông nam và hướng vòng cung.


Câu 10. Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của
	  A. chế độ nước sông theo mùa.
	B. sông ngòi nhiều nước.

	  C. quá trình xâm thực mạnh mẽ ở vùng núi.
	D. mạng lưới sông ngòi dày đặc.


Câu 11. Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều nằm trong vùng núi nào? 

	  A. Tây Bắc.
	B. Trường Sơn Nam.
	C. Trường Sơn Bắc.
	D. Đông Bắc.


Câu 12. Trong giới sinh vật ở nước ta, thành phần loài nào chiếm ưu thế?
	  A. Cận cực.
	B. Ôn đới.
	C. Nhiệt đới.
	D. Cận nhiệt.


Câu 13. Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển là
	  A. thềm lục địa.
	B. tiếp giáp lãnh hải.
	C. đặc quyền kinh tế.
	D. lãnh hải.


Câu 14. Địa hình nước ta được chia thành 4 vùng là
	  A. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Trường Sơn, Cực Nam Trung Bộ.

	  B. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc.

	  C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

	  D. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.


Câu 15. Điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông của nước ta lần lượt thuộc các tỉnh
	  A. Hà Giang, Cà Mau, Lào Cai, Khánh Hòa.

	  B. Hà Giang, Cà Mau, Lai Châu, Ninh Thuận.

	  C. Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Bình Thuận.

	  D. Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Khánh Hòa.


Câu 16. Nước ta độ ẩm trong không khí luôn vượt quá
	  A. 80%.
	B. 90%.
	C. 70%.
	D. 60%.


Câu 17. Hoạt động ngoại lực đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại là
	  A. xói mòn – rửa trôi.
	B. xâm thực - bồi tụ.
	C. mài mòn – bồi tụ.
	D. xâm thực – mài mòn.


Câu 18. Thời gian hoạt động của gió mùa mùa đông là
	  A. từ tháng 11 đến tháng 4
	B. từ tháng 6 đến tháng 12.

	  C. từ tháng 5 đến tháng 11.
	D. từ tháng 5 đến tháng 10

	Câu 19. Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh
  A. Lạng Sơn. 
	B. Hà Giang.
	C. Lào Cai.
	D. Cao Bằng


Câu 20. Ở đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là
	  A. cồn cát, đầm phá- vùng trũng thấp- đồng bằng.

	  B. cồn cát, đầm phá- đồng bằng- vùng trũng thấp

	

	  C. đồng bằng- cồn cát, đầm phá- vùng trũng thấp.

	  D. vùng trũng thấp- cồn cát, đầm phá- đồng bằng.


Câu 21. Đồng bằng sông Cửa Long có đặc điểm là
	  A. bị chia cắt nhiều bởi các đê ven sông.

	  B. có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

	  C. có các khu ruộng bậc cao bạc màu.

	  D. hẹp ngang, chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.


Câu 22. Hướng Tây Bắc- Đông Nam của địa hình nước ta thể hiện rõ rệt trong khu vực 

	  A. từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.
	B. Từ dãy Bạch Mã xuống phía nam.

	  C. Từ dãy Bạch Mã lên phía bắc.
	D. từ tả ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.


Câu 23. Vấn đề quan trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp và phát triển kinh tế biển của nước ta là
	  A. sử dụng phương tiện hiện đại trong khai thác thủy sản.

	  B. sử dụng hợp lý nguồn lợi biển, phòng chống ô nhiễm, phòng tránh thiên tai.

	  C. tăng cường việc nuôi trồng thủy sản, giảm việc đánh bắt hủy diệt.

	  D. có chiến lược khai thác thủy hải sản ngoài khơi, tăng cường đội tàu hiện đại.


Câu 24. Vùng Đông Bắc có các cánh cung núi lớn nào?
	  A. Cánh cung Sông Gâm- Bắc Sơn- Ngân Sơn - Đông Triều.

	  B. Cánh cung sông Mã - sông Cả - Đông Triều- Bắc Sơn.

	  C. Cánh cung Hoàng Liên Sơn – Ngân Sơn- Đông Triều.

	  D. Cánh cung Hoàng Liên Sơn – Sông Gâm- Ngân Sơn.


Câu 25. Dải đồng bằng miền Trung không liên tục mà bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ do
	  A. sông ở đây có lượng phù sa nhỏ.
	B. có nhiều cồn cát, đầm phá.

	  C. có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển.
	D. thềm lục địa ở khu vực này thu hẹp.


Câu 26. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta?
	  A. Sông ngòi giàu phù sa.
	B. Phần lớn là sông nhỏ.

	  C. Sông ngòi đầy nước quanh năm.
	D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.


Câu 27. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của gió mùa mùa đông?
	  A. Nửa sau mùa đông: lạnh ẩm.
	B. Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu là miền Bắc.

	  C. Phạm vi ảnh hưởng cả nước.
	D. Nửa đầu mùa đông: lạnh khô.


Câu 28. Mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của
	  A. gió Tín Phong và dải hội tụ nhiệt đới.
	B. gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc.

	  C. gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới.
	D. gió mùa Tây Nam và Tín Phong.


Câu 29. Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?
	  A. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.

	  B. Kéo dài liên tục suốt 4 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 200C.

	  C. Xuất hiện thành từng đợt từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.

	  D. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô.


Câu 30. Mưa phùn là loại mưa diễn ra
	  A. vào nửa đầu mùa đông ở Nam trung Bộ và Nam Bộ.

	  B. vào nửa sau mùa đông ở Nam trung Bộ và Nam Bộ.

	  C. vào nửa sau mùa đông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

	  D. vào nửa đầu mùa đông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ


Câu 31. Gió thổi vào nước ta mang thời tiết lạnh, khô vào đầu mùa và lạnh ẩm vào cuối mùa cho miền Bắc là
	  A. gió Tây Nam.
	B. gió Tây Nam từ vịnh Tây Bengan.

	  C. gió mùa Đông Bắc.
	D. gió mậu dịch nửa cầu Bắc.


Câu 32. Càng về phía nam nước ta thì
	  A. nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng giảm.

	  B. nhiệt độ trung bình tháng nóng càng giảm.

	  C. nhiệt độ trung bình càng tăng.

	  D. biên độ nhiệt càng tăng.


Câu 33. Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa là do
	  A. đồng bằng nằm ở chân núi nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống.

	  B. các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa.

	  C. trong sự hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu.

	  D. bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều.


Câu 34. Khí hậu được phân chia thành hai mùa mưa và khô thể hiện rõ là ở
	  A. vùng duyên hải miền trung.
	B. trên phạm vi cả nước.

	  C. dãy Bạch Mã trở vào nam.
	D. dãy bạch Mã trở ra bắc.


Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây?
	  A. Lưu vực sông Mê Công.
	B. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

	  C. Lưu vực sông Thu Bồn.
	D. Lưu vực sông Đồng Nai.


Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết trong số 7 tỉnh biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc, không có tỉnh nào sau đây
	  A. Hà Giang.
	B. Cao Bằng
	C. Lạng Sơn.
	D. Tuyên Quang


Câu 37. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết phạm vi ảnh hưởng của Gió mùa mùa hạ?
	  A. Khu vực Trường Sơn Nam 
	B. Khu vực Tây Bắc

	  C. Khu vực Trường Sơn Bắc
	D. Cả nước


Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?
	  A. Bà Rịa – Vũng Tàu.
	B. Bình Thuận.
	C. Ninh Thuận.
	D. Khánh Hòa.


Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây?
	  A. Từ tháng V đến tháng X.
	B. Từ tháng I đến tháng IV.

	  C. Từ tháng IX đến tháng XII.
	D. Từ tháng XI đến tháng IV.


Câu 40. Cho bảng số liệu
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị oC)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

	  A. Biên độ nhiệt độ năm ở Hà Nội nhỏ hơn TP. Hồ Chí Minh.

	  B. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

	  C. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.

	  D. Số tháng có nhiệt độ trên 20oC ở TP. Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội.


---------- HẾT ----------

Trang 4/4- Mã Đề 646


